
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG

STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỘI ĐỒNG THI
Điểm 
PK

1 610063 VƯƠNG TRẦN CAO THÁI 09/03/2013 610 - THCS Phú Cường 2.4

2 610096 VÕ HUY CƯỜNG 23/10/2013 610 - THCS Phú Cường 6.6

3 610185 NGUYỄN MAI PHƯƠNG 16/08/2013 610 - THCS Phú Cường 5.2

4 610263 PHẠM TUẤN NAM 01/03/2013 610 - THCS Phú Cường 4.8

5 611001 PHẠM THỊ THÁI AN 17/09/2013 611 - THCS Trịnh Hoài Đức 5.1

6 611010 PHẠM TÚ ANH 16/07/2013 611 - THCS Trịnh Hoài Đức 5

7 611034 HUỲNH DUY DANH 21/02/2013 611 - THCS Trịnh Hoài Đức 5.7

8 611042 ĐINH TẤN DŨNG 07/11/2013 611 - THCS Trịnh Hoài Đức 5.5

9 611046 VŨ NGUYỄN THIÊN DUYÊN 13/01/2013 611 - THCS Trịnh Hoài Đức 6.1

10 611054 NGUYỄN PHẠM MINH ĐỨC 29/11/2013 611 - THCS Trịnh Hoài Đức 5.8

11 611061 PHẠM NGỌC HÂN 05/06/2013 611 - THCS Trịnh Hoài Đức 5.7

12 611062 TRẦN GIA HÂN 28/07/2013 611 - THCS Trịnh Hoài Đức 5.9

13 611075 HUỲNH NGÔ GIA HUY 22/11/2013 611 - THCS Trịnh Hoài Đức 6.1

14 611106 PHẠM THỊ DIỆU LINH 26/07/2013 611 - THCS Trịnh Hoài Đức 5.8

15 611160 HOÀNG MINH QUÂN 21/10/2013 611 - THCS Trịnh Hoài Đức 5.6

16 611164 VÕ HUỲNH KHÁNH QUYÊN 25/07/2013 611 - THCS Trịnh Hoài Đức 6.1

17 611173 VÕ THÀNH TIẾN 25/10/2013 611 - THCS Trịnh Hoài Đức 6

18 611174 LÊ ĐỨC TÍN 23/02/2013 611 - THCS Trịnh Hoài Đức 6

19 611199 ĐỖ QUỲNH TRÂM 22/02/2013 611 - THCS Trịnh Hoài Đức 4.7

20 612030 NGUYỄN BÁ TIẾN ĐẠT 18/04/2013 612 - TH An Phú 5.2

21 612078 PHAN KHÁNH LINH 02/01/2013 612 - TH An Phú 5.7

22 612113 ĐẶNG XUÂN PHÚ 09/01/2013 612 - TH An Phú 5.8

23 612114 NGUYỄN BẢO PHÚC 14/05/2013 612 - TH An Phú 5.5

24 612152 VÕ NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 15/09/2013 612 - TH An Phú 4.4

25 613032 NGUYỄN MINH ĐẠT 18/12/2013 613 - THCS Bình Chuẩn 6.2

26 613042 DƯƠNG NGỌC HOA 20/06/2013 613 - THCS Bình Chuẩn 6.1

27 614002 HUỲNH KHÁNH AN 09/11/2013 614 - THCS Phú Long 5.5

28 614033 VƯƠNG KIM QUỐC BÌNH 11/01/2013 614 - THCS Phú Long 4.9

29 614093 TRƯƠNG THIÊN KIM 08/05/2013 614 - THCS Phú Long 5.4

30 614125 PHẠM BÙI GIA LINH 29/06/2013 614 - THCS Phú Long 5.4

31 614188 NGUYỄN NGỌC NHÃ QUYÊN 03/10/2013 614 - THCS Phú Long 4.1

32 614196 TRÀ THỊ CÁT TƯỜNG 24/10/2013 614 - THCS Phú Long 4.5

33 614210 TRẦN QUÁCH MINH TRÍ 10/01/2013 614 - THCS Phú Long 5.5

34 614215 TRẦN THỊ THANH TRÚC 13/12/2013 614 - THCS Phú Long 5

(Kèm theo Công văn số              /SGDĐT-KTQLCLGD ngày         tháng        năm 2024)

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO PHÚC KHẢO ĐIỂM THI
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STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỘI ĐỒNG THI
Điểm 
PK

35 615007 HOÀNG TRẦN NGỌC ANH 13/12/2013 615 - THCS Nguyễn Thái Bình 5.7

36 615013 PHẠM GIA BẢO 03/02/2013 615 - THCS Nguyễn Thái Bình 5.8

37 615018 NGUYỄN LÊ BẢO DUY 05/09/2013 615 - THCS Nguyễn Thái Bình 2.7

38 615031 NGUYỄN ĐỨC HÙNG 05/02/2013 615 - THCS Nguyễn Thái Bình 5.4

39 615092 HỒ NGUYỄN TƯỜNG VY 12/12/2013 615 - THCS Nguyễn Thái Bình 5.6

40 617010 ĐINH NGUYỄN SONG AN 29/11/2013 617 - THCS Võ Trường Toản 4.4

41 617163 NGUYỄN MINH ĐỨC 07/09/2013 617 - THCS Võ Trường Toản 6.6

42 617176 HOÀNG TRẦN DUY HẢI 27/01/2013 617 - THCS Võ Trường Toản 4.1

43 617319 TRẦN BÍCH LAM 26/09/2013 617 - THCS Võ Trường Toản 6.4

44 617325 PHÙNG HOÀNG LÂM 20/03/2013 617 - THCS Võ Trường Toản 6.4

45 617358 NGUYỄN THÀNH LONG 25/05/2013 617 - THCS Võ Trường Toản 6.8

46 617364 NGUYỄN THỊ CẨM LY 20/12/2013 617 - THCS Võ Trường Toản 5.9

47 617392 TRẦN NGUYỄN THẢO MY 07/05/2013 617 - THCS Võ Trường Toản 4.8

48 617404 TRẦN ĐẠI NAM 23/11/2013 617 - THCS Võ Trường Toản 3.2

49 617431 NGUYỄN TUẤN NGHĨA 17/12/2013 617 - THCS Võ Trường Toản 4.3

50 617489 NGUYỄN ĐỖ TUYẾT NHƯ 07/10/2013 617 - THCS Võ Trường Toản 4.5

51 617538 TRẦN NGỌC THANH PHƯƠNG 02/05/2013 617 - THCS Võ Trường Toản 5.1

52 617634 NGUYỄN ANH THƯ 05/01/2013 617 - THCS Võ Trường Toản 6.1

53 617649 TRẦN PHẠM PHƯƠNG TRANG 22/12/2013 617 - THCS Võ Trường Toản 3.5

54 618109 TRẦN ĐÀO THẢO NHI 16/10/2013 618 - THCS Nguyễn Quốc Phú 3.5

55 618114 PHẠM ĐẠI PHONG 09/12/2013 618 - THCS Nguyễn Quốc Phú 3.3

56 621001 NGUYỄN THỊ HUỲNH ANH 10/06/2013 621 - THCS Hòa Lợi 2.3

57 623016 LÊ THỊ BĂNG BĂNG 18/10/2013 623 - THCS Thới Hòa 4.5

58 623053 NGUYỄN AN KHƯƠNG 11/01/2013 623 - THCS Thới Hòa 4.8

59 625136 HOÀNG NGỌC HÂN 07/08/2013 625 - THCS Lai Uyên 2.5

60 625142 NGUYỄN MINH HƯNG 17/02/2013 625 - THCS Lai Uyên 2.6

61 626010 HOÀNG THANH THƯ 07/08/2013 626 - THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 3
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